

3

	[bookmark: _GoBack]BỘ CÔNG THƯƠNG
––––––
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	Hà Nội, ngày      tháng       năm 2023


DỰ THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Thi hành Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí đối với các công trình khí 


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Bộ Công Thương đã tiến hành tổng kết thi hành Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg) đối với việc thực hiện thu dọn các công trình khí  như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2017/QĐ-TTg
1. Đánh giá tình hình thực hiện thu dọn công trình dầu khí trong hoạt động dầu khí (thượng nguồn)
Nội dung này đã được Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá trong quá trình xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) tại Báo cáo số 52/BC-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2022.
2. Đánh giá tình hình thực hiện thu dọn công trình khí (trung nguồn)
Sau khi được ban hành, Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg đã tạo hành lang pháp lý cho việc thu dọn các công trình khí. Theo đó, các nhà đầu tư, chủ công trình khí đã xây dựng và trình Bộ Cônng Thương phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí và tiến hành lập quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí nhằm thực hiện việc thu dọn các công trình, thiết bị phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý, gồm: các đường ống dẫn khí ngoài khơi, đường ống dẫn khí trên bờ, nhà máy chế biến/xử lý khí, trạm phân phối khí, đường ống dẫn khí từ nhà máy chế biến/xử lý khí đến hộ tiêu thụ (không bao gồm đường ống dẫn khí thấp áp hoặc các đường ống tương tự cung cấp cho các hộ tiêu thụ) theo quy định, phù hợp thông lệ công nghiệp dầu khí thế giới và các luật liên quan (Luật Biển, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo,...).
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch thu dọn các công trình khí sau:
- Quyết định số 1295/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thu dọn công trình khí khu vực bể Cửu Long - Phần tài sản chung giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsoveptro) và Kế hoạch thu dọn công trình khí khu vực bể Cửu Long và PM3-Cà Mau của PVGas.
- Quyết định số 2437/QĐ-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thu dọn nhà máy chế biến, đường ống vận chuyển và các trạm phân phối khí của PVGas.
- Quyết định số 610/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thu dọn công trình đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh (giai đoạn 2) và đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng -     Đại Nguyệt.
Trên cơ sở các Quyết định nêu trên, chủ công trình khí đã thực hiện việc lập quỹ để chuẩn bị cho việc thu dọn các công trình khí theo quy định.
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2017/QĐ-TTg
1. Cơ sở pháp lý
Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Dầu khí số 12/2022/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, thay thế Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10, Luật số 10/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14). 
Ngày 01 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Nghị định 45/2023/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Nghị định số 95/2023/NĐ-CP) và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. 
Theo đó, Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định 45/2023/NĐ-CP đã quy định các nội dung liên quan đến việc thu dọn công trình dầu khí trong hoạt động dầu khí (thượng nguồn), thay thế các quy định liên quan đến hoạt động thu dọn công trình dầu khí thượng nguồn đang được quy định tại Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí dầu khí (Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg). Riêng các quy định liên quan đến hoạt động thu dọn công trình khí (trung nguồn) vẫn được thực hiện theo Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg. Như vậy Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg hết hiệu lực một phần.
Bên cạnh đó, căn cứ pháp lý ban hành của Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg là Luật Dầu khí năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2008) và Nghị định số 95/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành. Ngoài ra, căn cứ để ban hành Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg áp dụng cho việc thu dọn công trình khí là Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường chưa được dẫn chiếu.
2. Căn cứ thực tiễn
 Từ thực tiễn trong việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí, lập và quản lý quỹ thu dọn các công trình khí theo Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg cho thấy các quy định của Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg cơ bản đáp ứng các yêu cầu về việc thu dọn các công trình khí, phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và hệ thống luật pháp có liên quan. Tuy nhiên, cần xem xét, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung của Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
- Bổ sung thêm điều khoản quy định trường hợp các công trình khí được đầu tư, xây dựng theo hợp đồng dầu khí hoặc Hiệp định liên Chính phủ thì việc thu dọn các công trình khí này được thực hiện theo quy định của hợp đồng dầu khí hoặc Hiệp định liên Chính phủ đó.
- Bổ sung quy định về việc lấy ý kiến của địa phương có văn bản trả lời hội đồng thẩm định. Quá thời hạn nêu trên mà địa phương nơi có công trình khí đi qua.
- Cập nhật, sửa đổi, định một số khái niệm, câu chữ phù hợp với tình hình thực tế.
Các vấn đề nêu trên sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ sung trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí thay thế Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí thay thế Quyết định số 49/2017/QĐ-CP để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 
Bộ Công Thương kính báo cáo./.
BỘ CÔNG THƯƠNG

